
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
Chương: 422

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH
Quý II năm 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
      Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
      Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối
với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

ĐVT: đồng

STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện
quý I năm 2023

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,
năm) này so
với cùng kỳ

năm trước (tỷ
lệ %)

1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I Số thu phí, lệ phí 24,769,000,000 18,166,909,404 73%

a Lệ phí 0 0 0 0

b Học phí 24,769,000,000 18,166,909,404 73% -

1 Trường THPT Bình Sơn
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 821,000,000 794,540,000 97%

2 Trường THPT Vạn Tường
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 847,000,000 808,270,000 95%

3 Trường THPT Trần Kỳ Phong
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 810,000,000 1,071,020,000 132%

4 Trường THPT Lê Quí Đôn
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 756,000,000 741,325,000 98%

5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,684,000,000 1,619,222,000 96%

6 Trường THPT Ba Gia
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 808,000,000 780,000,000 97%

7 Trường THPT Sơn Mỹ
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 702,000,000 - 0%

8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,331,000,000 - 0%

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,961,000,000 1,919,885,000 98%

10 Trường THPT Lê Khiết
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,295,000,000 1,276,605,000 99%

11 Trường THPT Lê Trung Đình
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,520,000,000 17,875,000 1%

12 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 636,000,000 595,855,000 94%

13 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 333,000,000 292,812,000 88%

14 Trường THPT Nguyễn Công Phương
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 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 398,000,000 354,445,000 89%

15 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 850,000,000 - 0%

16 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 645,000,000 601,000,000 93%

17 Trường THPT Thu Xà
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 652,000,000 611,910,000 94%

18 Trường THPT Chu Văn An
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 587,000,000 550,257,500 94%

19 Trường THPT Phạm Văn Đồng
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 634,000,000 569,335,000 90%

20 Trường THPT Số 2 Mộ Đức
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 638,000,000 586,657,500 92%

21 Trường THPT Trần Quang Diệu
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 620,000,000 622,700,000 100%

22 Trường THPT Nguyễn Công Trứ
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 481,000,000 425,555,000 88%

23 Trường THPT Số 1 Đức Phổ
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,186,000,000 1,167,000,000 98%

24 Trường THPT Số 2 Đức Phổ
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,134,000,000 604,146,000 53%

25 Trường THPT Lương Thế Vinh
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 937,000,000 871,310,000 93%

26 Trường THPT Lý Sơn
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 165,000,000 173,250,000 105%

27 Trường THPT Ba Tơ
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 233,000,000 62,350,500 27%

28 Trường THPT Sơn Hà
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 199,000,000 151,850,000 76%

29 Trường THPT Trà Bồng
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 216,000,000 98,045,000 45%

30 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 151,000,000 35,146,500 23%

31 Trường THPT Minh Long
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 117,000,000 - 0%

32 Trường THPT Tây Trà
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 127,000,000 16,222,500 13%

33 Trường THPT Phạm Kiệt-Ba Tơ
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 104,000,000 113,862,404 109%

34 Trường THPT Quang Trung
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 227,000,000 - 0%

35 Trường THCS- THPT Phạm Kiệt
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 220,000,000 - 0%

36 Trung tâm  GDTX Tỉnh
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 630,000,000 553,260,000 88%

STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện
quý I năm 2023

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,
năm) này so
với cùng kỳ

năm trước (tỷ
lệ %)
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37 Trường THCS- THPT Phó Mục Gia
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 114,000,000 81,197,500 71%

II Chi từ nguồn thu phí được để lại
1 Chi sự nghiệp
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 18,166,909,404 3,615,353,006
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
1 Văn phòng Sở GDĐT - - -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - -
2 Trường THPT Bình Sơn -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 794,540,000 80,016,000 10%

3 Trường THPT Vạn Tường -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 808,270,000 63,344,294 8%

4 Trường THPT Trần Kỳ Phong -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,071,020,000 108,853,427 10%

5 Trường THPT Lê Quí Đôn -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 741,325,000 67,431,000 9%

6 Trường THPT Võ Nguyên Giáp -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,619,222,000 445,894,845 28%

7 Trường THPT Ba Gia -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 780,000,000 99,920,634 13%

8 Trường THPT Sơn Mỹ -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - 51,592,000 -
9 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - 145,278,930 -
10 Trường THPT Trần Quốc Tuấn -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,919,885,000 630,304,000 33%

11 Trường THPT Lê Khiết -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,276,605,000 279,056,902 22%

12 Trường THPT Lê Trung Đình -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17,875,000 194,505,384 0%

13 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 595,855,000 111,990,434 19%

14 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 292,812,000 74,855,800 26%

15 Trường THPT Nguyễn Công Phương -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 354,445,000 114,789,000 32%

16 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - 39,367,000 -
17 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 601,000,000 33,440,000 6%

18 Trường THPT Thu Xà -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 611,910,000 65,782,500 11%

19 Trường THPT Chu Văn An -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 550,257,500 60,805,000 11%

STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện
quý I năm 2023

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,
năm) này so
với cùng kỳ

năm trước (tỷ
lệ %)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



20 Trường THPT Phạm Văn Đồng -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 569,335,000 - -
21 Trường THPT Số 2 Mộ Đức -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 586,657,500 59,913,200 10%

22 Trường THPT Trần Quang Diệu -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 622,700,000 87,270,000 14%

23 Trường THPT Nguyễn Công Trứ -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 425,555,000 33,250,000 8%

24 Trường THPT Số 1 Đức Phổ -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1,167,000,000 95,064,500 8%

25 Trường THPT Số 2 Đức Phổ -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 604,146,000 - -
26 Trường THPT Lương Thế Vinh -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 871,310,000 234,497,656 27%

27 Trường THPT Lý Sơn -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 173,250,000 35,728,000 21%

28 Trường THPT Ba Tơ -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 62,350,500 - -
29 Trường THPT Sơn Hà -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 151,850,000 - -
30 Trường THPT Trà Bồng -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 98,045,000 63,290,000 65%

31 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 35,146,500 - -
32 Trường THPT Minh Long -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - -
33 Trường THPT Tây Trà -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 16,222,500 16,222,500 100%

34 Trường THPT Phạm Kiệt-Ba Tơ - -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 113,862,404 - -
35 Trường THPT Quang Trung -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - -
36 Trường THCS- THPT Phạm Kiệt -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - -
37 Trung tâm DN GDTX HN Tỉnh -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 553,260,000 266,880,000 48%

38 Trường THCS- THPT Phó Mục Gia -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 81,197,500 56,010,000 69%

B Dự toán chi ngân sách nhà nước
I Nguồn ngân sách trong nước
1 Chi quản lý hành chính 17,298,336,970 5,837,091,901 34%

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7,968,377,970 3,500,789,901

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 9,329,959,000 2,336,302,000
II Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 762,741,382,433 278,602,607,267 37%

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 454,056,283,673 179,288,189,398 -

STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện
quý I năm 2023

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,
năm) này so
với cùng kỳ

năm trước (tỷ
lệ %)
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Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 308,685,098,760 99,314,417,869 -

1 Văn phòng Sở GDĐT 187,331,560,760 63,591,022,268 34% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - -

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 187,331,560,760 63,591,022,268

2 Trường THPT Bình Sơn 15,415,000,000 6,762,596,385 44% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14,458,000,000 6,481,029,385

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 957,000,000 281,567,000

3 Trường THPT Vạn Tường 15,741,000,000 6,475,378,694 41%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14,821,000,000 6,410,311,412
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 920,000,000 65,067,282

4 Trường THPT Trần Kỳ Phong 16,253,000,000 7,063,517,420 43%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 15,288,000,000 6,956,663,993

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 965,000,000 106,853,427

5 Trường THPT Lý Sơn 26,584,125,849 5,958,033,307 22%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13,027,925,849 5,362,208,307

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 13,556,200,000 595,825,000

6 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 18,738,839,999 7,086,969,406
38%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17,790,839,999 7,067,494,406

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 948,000,000 19,475,000

7 Trường THPT Ba Gia 15,283,900,000 5,743,250,663 38%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14,476,000,000 5,723,040,663

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 807,900,000 20,210,000

8 Trường THPT Sơn Mỹ 14,494,985,000 5,187,817,856 36%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13,460,985,000 5,181,067,856

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,034,000,000 6,750,000

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 18,585,000,000 7,897,652,972 42% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 17,825,000,000 7,897,652,972

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 760,000,000 -

10 Trường THPT Lê Khiết 33,102,000,000 14,584,990,075 44%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 23,039,000,000 9,598,658,524

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 10,063,000,000 4,986,331,551

11 Trường THPT Lê Trung Đình 16,668,511,502 6,439,299,117 39%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 15,760,511,502 6,411,674,117

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 908,000,000 27,625,000

12 Trường THPT số 1  Nghĩa Hành 13,220,912,500 5,340,591,799 40% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12,589,000,000 5,318,841,799

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 631,912,500 21,750,000

13 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành 7,778,000,000 3,172,169,885 41% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7,005,000,000 3,084,069,885

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 773,000,000 88,100,000

14 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa 16,566,000,000 6,194,287,817 37% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 15,961,000,000 6,175,537,817

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 605,000,000 18,750,000

15 Trường THPT số 2 Tư Nghĩa 12,852,194,218 5,113,193,000 40% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12,323,631,718 5,084,813,000

STT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện
quý I năm 2023

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý (6 tháng,
năm) này so
với cùng kỳ

năm trước (tỷ
lệ %)
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Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 528,562,500 28,380,000

16 Trường THPT Thu Xà 12,745,062,500 4,803,953,332 38% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11,930,000,000 4,803,953,332

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 815,062,500 -

17 Trường THPT Phạm Văn Đồng 12,740,200,000 5,715,361,174 45%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11,745,000,000 5,405,109,174

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 995,200,000 310,252,000

18 Trường THPT số 2  Mộ Đức 15,456,308,758 5,512,122,068 36% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14,485,308,758 5,483,772,068
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 971,000,000 28,350,000

19 Trường THPT Trần Quang Diệu 12,928,150,000 5,496,566,742 43% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12,090,150,000 5,378,845,937
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 838,000,000 117,720,805

20 Trường THPT  số 1 Đức Phổ 14,380,000,000 5,873,154,862 41% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14,322,000,000 5,867,154,862
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 58,000,000 6,000,000

21 Trường THPT số 2  Đức Phổ 12,339,000,000 4,160,150,200 34% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12,228,000,000 4,127,940,200
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 111,000,000 32,210,000

22 Trường THPT Ba Tơ 16,602,805,642 6,196,972,033 37%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9,530,949,642 3,978,102,033
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 7,071,856,000 2,218,870,000

23 Trường THPT Phạm Kiệt-Ba Tơ 13,441,414,268 2,763,741,036 21%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6,065,414,268 1,098,230,179
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 7,376,000,000 1,665,510,857

24 Trường THPT Sơn Hà 13,776,600,000 5,545,187,777 40% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8,954,000,000 705,079,084
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4,822,600,000 4,840,108,693

25 Trường THCS -  THPT Phạm Kiệt Sơn Hà 21,162,245,224 7,015,568,967 33%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 11,626,712,724 4,271,718,967
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9,535,532,500 2,743,850,000

26 Trường THPT Quang Trung 13,640,000,000 5,383,188,607 39%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 9,104,000,000 3,632,983,607
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4,536,000,000 1,750,205,000

27 Trường THPT Trà Bồng 17,932,303,228 6,271,025,033 35% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13,023,022,228 4,256,840,358
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4,909,281,000 2,014,184,675

28 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 13,335,969,611 4,901,134,317 37% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7,467,879,611 561,928,980
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5,868,090,000 4,339,205,337

29 Trường THPT Minh Long 8,863,116,000 3,583,185,500 40% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7,592,000,000 3,069,535,500
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,271,116,000 513,650,000

30 Trường THPT Tây Trà 21,699,850,000 4,284,931,511 20% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8,486,000,000 2,810,720,511
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Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 13,213,850,000 1,474,211,000
31 Trường THPT  Lê Quí Đôn 14,328,709,058 6,068,474,110 42% -

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13,474,709,058 6,028,144,110
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 854,000,000 40,330,000

32 Trường THPT  Huỳnh Thúc Kháng 13,544,253,348 5,869,624,850 43%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13,164,253,348 5,869,624,850
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 380,000,000 -

33 Trường THPT Nuyễn Công Phương 7,913,000,000 3,324,744,844 42% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 7,831,000,000 3,324,744,844
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 82,000,000 -

34 Trường THPT Chu Văn An 13,293,375,000 5,234,453,544 39% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 12,491,000,000 5,215,975,921
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 802,375,000 18,477,623

35 Trường THPT Nuyễn Công Trứ 9,082,000,000 3,962,275,672 44% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8,012,000,000 3,696,236,672
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,070,000,000 266,039,000

36 Trường THPT  Lương Thế Vinh 10,984,000,000 3,855,386,351 35% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 390,000,000 16,500,000
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 10,594,000,000 3,838,886,351

37 Trung tâm GDTX  Tỉnh 6,624,157,000 2,855,524,018 43% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6,321,157,000 2,855,524,018
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 303,000,000 -

38 Trường THPT DTNT Tỉnh 22,942,181,999 8,242,300,697 36% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13,308,181,999 5,143,100,697
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9,634,000,000 3,099,200,000

39 Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD Hòa nhập 6,811,600,000 2,353,547,579 35% -
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,975,600,000 2,270,107,579
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 836,000,000 83,440,000

40 Trường THCS- THPT Phó Mục Gia 7,560,050,969 2,719,261,779 36%

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6,612,050,969 2,663,251,779
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 948,000,000 56,010,000
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